
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thƣờng trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cƣớc
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

2 GS01 ĐẶNG VĂN TRUNG 28/5/1984
Thôn Vĩnh Phú 7, Mỹ 

Tài, Phù Mỹ, Bình Định
052084015469 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH XDTM 

và DV Tín Thành

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

3 GS01 BÙI MINH CHỨC 01/6/1997

Dương Thành, Phước 

Thắng, Tuy Phước, Bình 

Định

052097006876
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp Không cung cấp

4 PLGS TRẦN VĂN MẾN 12/5/1992

51 Nguyễn Duy Trinh 

p.Thị Nại, Quy Nhơn, 

Bình Định

215185138
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH TVXD và 

TM TST
Đại học Quang Trung

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

6 GS01 HÀ KHOA NAM 19/10/1986

Tổ 21, KV4, p.Ghềnh 

Ráng, Quy Nhơn, Bình 

Định

052086007208
Kỹ thuật xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty CP Cơ điện và 

Xây lắp Hùng vương
Không cung cấp

7 TK02 PHẠM THỊ KIM NGỌC 09/11/1999
Tổ 9, KP2, Trần Phú, 

Quy Nhơn, Bình Định
052199000183

Kỹ sư kỹ thuật môi 

trường
Thiết kế cấp thoát nước Hạng III

Công ty TNHH XD&TV 

Tấn Phát 

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng III

9 GS01 NGUYỄN THÀNH AN 06/01/1988
Xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, Bình Định
052088007820 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH ĐT&XD 

Định Bình

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

PLGS Pháp luật giám sát Hạng II

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

11 PLQLDA TRƢƠNG KHOA 15/6/1971
120 Chương Dương, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
211302090

Thạc sĩ kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Pháp luật quản lý dự án Hạng II Ban QLDA DD&CN tỉnh Đại học GTVT

12 PLQLDA PHẠM SĨ DUY NHÂN 24/6/1982

119 Nguyễn Thái Học, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052082002363 Kỹ sư môi trường Pháp luật quản lý dự án Hạng III Ban QLDA DD&CN tỉnh
Đại học Kỹ thuật công 

nghệ Tp HCM

13 PLQLDA TRƢƠNG ĐỨC TÍN 25/12/1981

197 Huỳnh Thúc Kháng, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052081002718 Kỹ sư thủy lợi Pháp luật quản lý dự án Hạng II Ban QLDA DD&CN tỉnh Đại học Thủy lợi

14 GS02 LÊ SÂM BI 02/4/1996

Thôn Phú Thịnh, xã Sơn 

Thành Đông, huyện Tây 

Hòa, Phú Yên 

054096007955
Kỹ sư kỹ thuật điện, điện 

tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III Không cung cấp Đại học Quy Nhơn

15 TK02 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 10/10/1996

Thôn An Lưu, xã Phú 

Mỹ, huyện Phú Vang, 

Thừa Thiên Huế

046196004070
Kỹ sư kỹ thuật môi 

trường
Thiết kế cấp thoát nước Hạng II

Công ty TNHH XD&TV 

Tấn Phát

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

16 GS01 LÊ NGUYÊN KHANG 02/01/1995

Thôn An Cửu, Phước 

Hưng, Tuy Phước, Bình 

Định

052095007067
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH ĐT&XD 

Định Bình
Đại học Quy Nhơn

17 GS01
TRƢƠNG THỊ KIM 

HƢỜNG
15/9/1980

41 Mai Xuân Thưởng, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

211687971

Thạc sĩ kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Ban QLDA DD&CN tỉnh Đại học GTVT Tp HCM

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

19 PLGS PHẠM TĂNG 02/01/1974

Tổ 35, KV4, Quang 

Trung, Quy Nhơn, Bình 

Định

052074003025
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn
Đại học GTVT

20 GS01 LÊ THANH TUẤN 08/4/1985

Thôn Mỹ Bình 2, Hoài 

Phú, Hoài Nhơn, Bình 

Định

052085009049
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Không cung cấp Không cung cấp

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

24 PLGS NGUYỄN QUÍ 01/12/1978

KP An Phong, thị trấn 

Ngô Mây, huyện Phù 

Cát, Bình Định

052078011426
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH Hồng 

Phúc

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

25 GS10 ĐOÀN THANH HÀ 01/01/1983

Tổ 17A, KP 4, p.Đống 

Đa, Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052083014376
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH TK&XD 

Kiến Gia Phúc

Đại học Bách khoa Tp 

HCM

26 PLGS HOÀNG NHẬT TÚ 08/11/1982

Tổ 38, KP 7, p.Đống Đa, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052082000658 Kỹ sư Điện kỹ thuật Pháp luật giám sát Hạng III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Tp Quy 

Nhơn

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

PLQLDA Pháp luật quản lý dự án Hạng II

5
Công ty TNHH XD-TH-

DV Tiến Thành
CAO VĂN THỊNH 08/5/1995

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

Đại học Bách khoa Tp 

HCM

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

Đại học Thuỷ lợi

Đại học GTVT

KV Chánh Thạnh, Nhơn 

Hưng, An Nhơn, Bình 

Định

052095006837

Công ty TNHH XD&TV 

Tấn Phát 
8 TRẦN TIẾN ĐẠT 10/11/1998

Nhơn Phúc, thị xã An 

Nhơn, Bình Định
052098006828

10 CHÂU THẾ VŨ 24/7/1972

34 Lê Văn Trung, 

p.Quang Trung, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

052072016517
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Công ty TNHH MTV 

Phát triển HTKT 

Becamex Bình Định

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 05-2024

980/2 Trần Hưng Đạo, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

044093008294
Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
1

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

Công ty TNHH TH Thịnh 

Phát
NGUYỄN VĂN HOÀI 16/6/1993

27 TRƢƠNG THANH HUY 07/9/1980
KV9, p.Đống Đa, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052080000598

Thạc sĩ kỹ thuật xây 

dựng công trình ngầm 

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Tp Quy 

Nhơn

Đại học Mỏ - địa chất

23 NGUYỄN TẤN VÕ 21/12/1981

Thôn Trung An, xã Cát 

Minh, huyện Phù Cát, 

Bình Định

052081003991
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Công ty TNHH Hồng 

Phúc

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

22 TRẦN VĂN HIỀN 01/8/1976
Tổ 2, KP8, Nhơn Phú, 

Quy Nhơn, Bình Định
052076006516 Kỹ sư kỹ thuật điện 

Công ty TNHH TVTK 

Thuận Phát
Không cung cấp

21 HỒ NGỌC MINH 29/6/1990

Tổ 17A, KV4, Đống Đa, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052090008814 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Không cung cấp Không cung cấp

18
Công ty TNHH Tân An 

Land
Không cung cấpĐẶNG VĂN NHANH 06/5/1990

Ân Tường Tây, Hoài 

Ân, Bình Định
215238500 Kỹ thuật xây dựng 



28 DG01
NGUYỄN VIẾT TRUNG 

TÍN
06/8/1991

Thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, Bình 

Định

052091000451

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng cầu 

đường

Định giá xây dựng Hạng III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Phù Cát

Đại học Quốc tế Hồng 

Bàng

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

30 DG01 NGÔ HỒNG PHỤNG 22/9/1993

Thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, Bình 

Định

052093017297
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng Hạng III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Phù Cát

Đại học GTVT Tp HCM

31 GS01 PHAN TRẦN HỮU THẾ 28/5/1995
TT Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
052095008405

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Phù Cát

Đại học Công nghệ Tp 

HCM

32 GS01 TRẦN VĂN DŨNG 05/3/1993
Nhơn Mỹ, Tx An Nhơn, 

Bình Định
052093010086 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp Không cung cấp

33 GS01 ĐOÀN THANH LÂM 20/5/1982
Nhơn Lộc, Tx An Nhơn, 

Bình Định
052082004750

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp

Đại học Bách khoa Tp 

HCM

34 GS10 NGUYỄN VĂN ANH 21/01/1987
Lô Giang, Đông Hưng, 

Thái Bình
034087003514

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty CP TVTK GT 

Bình Định
Không cung cấp

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

39 DG01 PHAN THANH PHONG 15/8/1988

Thôn Lương Thọ 3, xã 

Hoài Phú, thị xã Hoài 

Nhơn, Bình Định

052088010282 Kỹ sư cầu đường bộ Định giá xây dựng Hạng III
Công ty TNHH TVĐT và 

XD Lê Phan
Đại học GTVT

40 TK11 VÕ THỊ TUYẾT NGA 30/10/1987
Cát Khánh, Phù Cát, 

Bình Định
211555347 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng II

Trung tâm QH&KĐ XD 

Bình Định

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

41 GS01 ĐẶNG THÀNH PHÚC 30/4/1991

Tổ 3, KP7, Nhơn Phú, 

TP Quy Nhơn, Bình 

Định

052091013169
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP XD TC Bình 

Định
Không cung cấp

42 QLDA TRẦN ĐÌNH DŨNG 07/4/1978

Khối 1, TT Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, Bình 

Định

052078008536
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Quản lý dự án Hạng II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Tây Sơn

Đại học Duy Tân

43 QLDA ĐỖ THANH TRÚC LINH 03/02/1988

Khối Phú Xuân, TT Phú 

Phong, huyện Tây Sơn, 

Bình Định

052188005813
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án Hạng II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Tây Sơn

Đại học KTCN Tp HCM

44 QLDA TRẦN VĂN TUYẾN 16/4/1980

Thôn Hoà Sơn, xã Bình 

Tường, huyện Tây Sơn, 

Bình Định

052080005857 Kỹ sư thuỷ lợi Quản lý dự án Hạng II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Tây Sơn

Đại học Thuỷ lợi Hà Nội

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

46 PLGS LÊ TẤN HỢP 24/12/1985

Xã Hoài Châu Bắc, thị 

xã Hoài Nhơn, Bình 

Định

052085013304
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Pháp luật giám sát Hạng III

Công ty TNHH XD Tiên 

Tấn
  Trường ĐH Thủy lợi 

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

49 GS01 Nguyễn Văn Dân 20/12/1989

Tổ 38, KV5, Phường 

Nhơn Bình, TP Quy 

Nhơn

052089007777 Đại học
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TH XD 

Bình An

Đại học Quang Trung

50 GS01 Nguyễn Xuân Đính 12/10/1990

102 Lê Công Miễn,Thị 

Trấn Tuy Phước, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh Bình 

Định

052090015822 Đại Học
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công Ty TNHH Xây 

Dựng Bảy Ngọc
Trường Đại Học Giao 

Thông Vận Tải TP Hồ 

Chí Minh

51 GS10 QUÃNG TUYÊN VƢƠNG 02/07/1983

Tổ dân phố số 4, 

Phường Ninh Hiệp, TX 

Ninh Hòa, Tỉnh Khánh 

Hòa

056083010518 Kỹ sư xây dựng Giám sát Công trình Giao thông Hạng III
Công ty TNHH Xây dựng 

Vũ Nguyên

Trường đại học mở 

Thành phố Hồ Chí Minh

52 GS10 Nguyễn Cao Kỳ 21/01/1997
Phương Thái, Cát Tiến, 

Phù Cát, Bình Định
052097005507

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định
Đại học Giao thông vận 

tải

Không cung cấp052088010672 Kỹ sư xây dựng
Công ty TNHH TH Thiên 

Phát
48 THÁI DƢƠNG 05/8/1988

Tam Quan Nam, Hoài 

Nhơn, Bình Định

Công ty TNHH TH Thiên 

Phát
47 TRẦN ĐÌNH LÂM 17/5/1983

KP Hoà Trung 1, p.Hoài 

Xuân, Hoài Nhơn, Bình 

Định

Không cung cấp

Không cung cấp

052083001939
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Công ty TNHH Bình Yên45 TRƢƠNG VĂN TRAO 10/6/1987

Xã Cát Hiệp, huyện Phù 

Cát, Bình Định
211893803

VÕ TOÀN THẮNG29

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ huyện 

Phù Cát

02/9/1992

Không cung cấp Không cung cấp

Không cung cấp

35 ĐẶNG ĐỨC TRÍ 12/4/1995

48A Đinh Bộ Lĩnh, TT 

Ngô Mây, Phù Cát, Bình 

Định

052095000355 Kiến trúc sư

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty CP TVĐT XD 

công trình Hồng Hà
TRẦN VĂN BẢO36 10/6/1984

Xã Đại Chí, Tây An, 

Tây Sơn, Bình Định
052084011226

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
Không cung cấp Đại học SPKT Tp HCMTRẦN VĂN MINH 18/3/1996

Cát Tân, Phù Cát, Bình 

Định
052096013360

Không cung cấp

Đại học GTVT Tp HCM
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Đường 3 tháng 2, thị 

trấn Ngô Mây, huyện 

Phù Cát, Bình Định

052092000869

37

Kỹ sư Điện kỹ thuật
Công ty CP Xây lắp Công 

nghiệp Bình Định
38 HUỲNH VĂN TUẤN 18/8/1977

Số 01 đường Lý Chính 

Thắng, Tổ 47, KV9, 

p.Đống Đa, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

052077022060



53 KS02 Nguyễn Hữu Trí 04/08/1995

A12.17-C/c An Phú 

Thịnh, Nhơn Bình, Qui 

Nhơn, Bình Định

052095006556
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công ty Cổ phần tư vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định
Đại học xây dựng miền 

Trung

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK03
Thiết kế công trình giao thông 

cầu hầm
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đường bộ
Hạng II

Trường Đại học giao 

thông vận tải Hà Nội

Kỹ sư xây dựng cầu - 

đường

Công ty TNHH tư vấn & 

xây dựng Tân Lộc Phát
54 PHẠM LÝ DUYỆT 20/09/1990

01/20/13 Nguyễn Trung 

Trực, Phường 8, TP Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên

054090009774








